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Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần:   Viết 1

Mã học phần: WRIT120135
2. Tên Tiếng Anh: Writing 1
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần   ( 2 tiết lý thuyết + 4 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1. GV phụ trách chính: ThS. Trương Thị Hoa
2. Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1. Trần Thị Thanh Kiều

2.2. ThS. Trịnh Ngọc Thành


2.3. Đinh Thị Thanh Hằng

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đạt được trình độ viết trên sơ cấp (A2+).
Môn học tiên quyết : Không
Môn học trước        : Không


6. Mô tả học phần (Course Description)

       Học phần Viết 1 được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên Anh ĐHSPKT đạt được năng lực viết ở trình độ sơ trung cấp (B1). Trong học phần này, sinh viên luyên tập viết ba loại câu tiếng Anh cơ bản để diễn tả ý tưởng hiệu quả và phù hợp với chủ đề, thể loại, và đối tượng người đọc. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ bước đầu làm quen với cách kết hợp từ vựng và sử dụng dấu câu để viết câu một cách hiệu quả. 
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức về cấu trúc & định dạng ba loại câu cơ bản trong tiếng Anh và ba loại lỗi thường gặp khi viết câu tiếng Anh.
	1.2

	G2
	Khả năng viết được các loại câu theo chủ đề và thể loại, sắp xếp hợp lý các câu riêng lẻ để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh, và sử dụng chính xác dấu câu và quy tắc viết hoa trong văn viết tiếng Anh.
	2.1, 2.2

	G3
	Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
	3.2


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	
	G1.1
	Có kiến thức về ba loại câu tiếng Anh cơ bản: câu đơn (simple sentence), câu ghép (compound sentence), và câu phức (complex sentence)
	1.2

	
	G1.2
	Có kiến thức về cách sử dụng dấu câu (punctuation) và viết hoa (capitalization)
	1.2

	
	G1.3
	Có kiến thức  để nhận diện và sửa ba lỗi thường gặp khi viết câu tiếng Anh: run-ons (fused sentence, comma splice), fragments, và modifiers (misplaced modifier, dangling modifier).
	1.2

	

	G2
	G2.1
	Viết thành thạo ba loại câu tiếng Anh cơ bản một cách chính xác và hiệu quả theo chủ đề (topics) và thể loại (writing genres) cho sẵn.
	2.3.1

	
	G2.2
	Sắp xếp các câu riêng lẻ một cách hợp lý để tạo thành môt đoạn văn (paragraph) hoàn chỉnh. 
	2.3.1

	
	G2.3
	Sử dụng hiệu quả các loại dấu câu (punctuation) và viết hoa (capitalization) trong văn viết tiếng Anh.
	2.3.1

	
	G2.4
	Phát triển kỹ năng tự học.
	2.4.6

	

	G3
	G3.1
	Phát triển kỹ năng làm việc theo cặp và nhóm.
	3.1


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:

Kirszner, L. G. & Mandell, S. R. (2008). Writing First with Readings: Practice in                          

             Context. Fourth ed. New York: Bedford/Saint Martin's. 
- Sách tham khảo:
Cheryl, P. & Margaret, K. S. (2007). Interactions 1 - Writing, Silver ed.
            NY: McGraw Hill.

Hogue, A. (2008). First Steps in Academic Writing. 2nd ed. London: Pearson Longman.

John, L. (2008). College Wrting Skills. Seventh ed. New York: McGraw.Hill.

Salomone, W. & Mc Donald, S. (2011). Inside Writing: a writer’s workbook. Seven ed.  
10.             Boston: Wadsworth, Cengage Learning.
11. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Tham dự lớp

(20%)
	Sinh viên thực hành viết trên lớp theo nội dung học của từng tuần.
	Suốt quá trình học
	-Thảo luận tại lớp.
-Viết cá nhân , theo  cặp, theo nhóm.
	G1, G2, G3
	Quá trình

50%

	Viết cá nhân

(20%)
	Sinh viên thực hành viết     ba bài viết tại nhà theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	Suốt quá trình học
	-Bài viết tại nhà.
	G2.2

G2.4
	

	Mini-test

(10%)
	Giáo viên thực hiện đánh giá về mặt thành lập và sáng tạo ba loại câu tiếng Anh cơ bản.
	Tuần 9 
	-Bài kiểm tra tự luận tại lớp.
-Thời lượng: tối đa 60 phút
	G1.1 G1.2

G2.1
	

	
	Giáo viên thực hiện đánh giá về mặt xác định và sửa lỗi câu.
	Tuần 14
	-Bài kiểm tra tự luận tại lớp.
-Thời lượng: tối đa 60 phút
	G1.3
G2.3
	

	Thi tự luận
(50%)
	Thiết kế bài kiểm tra đánh giá việc vận dụng kiến thức đã học để (1) viết câu riêng lẻ, theo nhóm, theo đoạn và (2) sửa lỗi câu.

	Theo lịch thi kết thúc môn học từ phòng Đào tạo
	-Bài kiểm tra tự luận. 
-Thời lượng: tối thiểu 60 phút, tối đa 90 phút
	G1

G2
	Cuối kì
50%


12. Nội dung chi tiết
	Tuần
Week
	Nội dung
Content
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	ORIENTATION
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+ Introduce the syllabus: requirements and rules of the course
+ Introduce methods of teaching and learning writing

PPGD chính:
+ Thuyết giảng
+ Thảo luận nhóm
	N/A

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (1)
 + Chuẩn bị giáo trình
	N/A

	2-3

	SIMPLE SENTENCES (Câu đơn) 
	

	1 
	A/ Các ND và PPGD chính trên lớp: (7)

Nội dung GD lý thuyết:
+ Independent clause

+ Subjects
+ Types of verbs
+ Prepositional phrases

+ Punctuation: period

+ Capitalization

+ Writing genre: Descriptive (Describe a thing/a person/an event)
PPGD chính:

+ Thuyết giảng

+ Thực hành cá nhân, theo cặp và nhóm
+ Thảo luận cặp và nhóm
	G1.1
G1.2

G2.1

G3.1

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (1)
+Sáng tác một bài thơ 20 câu để miêu tả theo chủ đề tự chọn hoặc gợi ý sẵn.
+Yêu cầu: Đa dạng hóa việc sử dụng các kiểu thành lập câu đơn đã học. Sắp xếp ý nghĩa câu văn hợp lý.
	G2.2
G2.3

G2.4

	4-5
	COMPOUND SENTENCES (Câu ghép)
	

	1 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (7)

Nội dung GD lý thuyết:

+Independent clauses

+Structure, meaning, and usage of compound sentences

+Combine independent clauses with coordinators: FANBOYS

+Combine independent clauses transitional words and phrases: addition-causal connections-contradiction-alternatives- time sequence

+Punctuation: period, comma, semicolon

+Capitalization

+Writing genre: Opinion (Give opinions/Write with facts and examples)

PPGD chính:

+ Thuyết giảng

+ Thực hành cá nhân, theo cặp và nhóm

+ Thảo luận cặp và nhóm
	G1.1

G1.2

G2.1

G3.1

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (1)

+ Sử dụng câu đơn và câu ghép, viết tự do (free writing) 15 đến 20 câu để bộc lộ quan điểm cá nhân về một vấn đề tự chọn hoặc gợi ý sẵn.

+ Yêu cầu: Đa dạng hóa việc sử dụng các kiểu thành lập câu đơn và câu phức đã học. Sắp xếp ý nghĩa câu văn hợp lý.
	G2.2

G2.3

G2.4

	6-8
	COMPLEX SENTENCES (Câu phức)
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (7)
Nội dung GD lý thuyết:
+Independent and dependent clauses 

+Structure, meaning, and usage of complex sentences

+Subordinators

+Relationship between clauses: time-location-reason or cause-result or effect-condition-contrast
+Punctuation: period, comma 

+Capitalization

+Writing genre: Narrative (Tell a story)

PPGD chính:
+ Thuyết giảng

+ Thực hành cá nhân, theo cặp và nhóm

+ Thảo luận cặp và nhóm
	G1.1

G1.2

G2.1

G3.1

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (1)

+Sử dụng kiến thức về câu đơn-phức-ghép, sáng tác một câu chuyện từ 15 tới 20 câu. Chủ đề tự chọn hoặc theo gợi ý cho sẵn.

+Yêu cầu: Bài viết có ít nhất 3 câu ghép và 3 câu phức biễu đạt:

Quan hệ hệ quả (causal connections)

Quan hệ tương phản (contrast & contradiction )

Quan hệ thời gian-không gian (time sequence & location)
	G2.2

G2.3

G2.4

	9
	MINI-TEST 1 & FEEDBACK
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:
+ Feedback on previous assignments

+ Mini-test 1

PPGD chính:
+ Thuyết giảng

+ Thảo luận nhóm
	N/A

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (0)
N/A
	N/A

	10-13
	THREE COMMON SENTENCE PROBLEMS (Ba lỗi thường gặp khi viết câu tiếng Anh)
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+Identify sentence problems:

     +Run-ons: fused sentence, comma splice

     +Sentence fragments
     +Modifiers: misplaced modifier, dangling modifier
+Correct run-ons, sentence fragments, and modifiers.
PPGD chính:
+ Thuyết giảng

+ Thực hành cá nhân, cặp và nhóm

+ Thảo luận cặp và nhóm
	G1.3

G2.3

G3.1

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (1)
+Bài tập chỉnh sửa lỗi câu (làm cá nhân)
	G1.3

G2.3

G2.4

	14
	MINI-TEST 2
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Mini-test 2

+ Feedback on the test


PPGD chính:
+ Thuyết giảng
	N/A

	1 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (0)
N/A
	N/A

	15
	REVISION
	

	2 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
+Review on course content
+Feedback on the course

PPGD chính:
+ Thuyết giảng
	N/A

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (0)
N/A


	N/A


13. Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà, mini-test, và bài thi cuối kì phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

14. Ngày phê duyệt lần đầu: 15/01/2012
15. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
Nguyễn Đình Thu


	Trưởng BM
Huỳnh Trọng Luân

	Nhóm biên soạn
Trần Thị Thanh Kiều

Trương Thị Hoa
Trịnh Ngọc Thành



	
	
	


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: 
Nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày 22 tháng 12 năm 2013
-Bổ sung thêm nội dung tóm tắt học phần

-Bổ sung thêm 2 chuẩn đầu ra về viết các loại thư cơ bản ở mục 8.5 và 8.8 nên có sự thay đổi về thứ tự các chuẩn đầu ra

-Thay đổi giáo trình chính cho phù hợp hơn với nội dung chương trình

-Thay đổi phân bố chương trình từ 10 tuần sang 15 tuần

-Nội dung luyện tập của một số tuần (2-3, 6-7, 9-10, 11-13)  chuyển từ viết đoạn văn sang viết thư 
	Người Cập nhật
Trần Thị Thanh Kiều

Tổ trưởng Bộ môn:
Huỳnh Trọng Luân



	Lấn 2: 
Nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày 31  tháng 05năm 2014 
-Biên soạn lại các phần Mô tả học phần, Mục tiêu học phần, Chuẩn đầu ra học phần, Đánh giá sinh viên theo format mới.
-Bổ sung chuẩn đầu ra CDIO

-Lược bỏ nội dung: Writing Varied Sentences trong phần Nội dung chi tiết.
-Cập nhật nội dung luyện tập và tư học của học phần Viết 1 cho phù hợp với nội dung chi tiết của học phần Viết 2.

	Người Cập nhật
[image: image1.png]



Trịnh Ngọc Thành

Tổ trưởng Bộ môn:
Huỳnh Trọng Luân


1

